
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI NGÀNH  

CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH 

STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ 
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 Adobe flash professional CC 2014 release 

Author:   Russell Chun 

Publisher:   San Jose, CA : AdobePress, 2015 

Description:   375 tr. ; 24 cm 

ISBN:   9780133927108 

 

Ký hiệu:   777.7  R961 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

2 

 
 

 Sounding the gallery : Video and the rise of art - 

music 

Author:   Holly Rogers 

Publisher:   New York, NY : Oxford University 

Press, 2013 

Description:   231 tr. ; 24 cm 

ISBN:   9780199861422 

 

Ký hiệu:  789.04  H746  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

3 

 
 

 The oxford handbook of chinese cinemas 

Author:   Carlos Rojas, Eileen Cheng - Yin Chow 

Publisher:  New York, NY : Oxford University 

Press, 2013  

Description:   709 tr. ; 26 cm 

ISBN: 9780199765607   

 

Ký hiệu:   791.430951  C284 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

4 

 
 

 Id Adobe Indesign CC 2015 release : Classroom 

in a book (Nhan đề dịch: The official workbook 

from Adobe) 

Author:   Kelly Kordes Anton, John Cruise 

Publisher:   San Jose, California : Adobe Press, 

2016 

Description: 422 tr. ; 24 cm   

ISBN:   9780134310008 

 

Ký hiệu: 686.22544  K295   

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

5 

 
 

 Disney stories : Getting to digital 

Author:   Newton Lee, Krystina Madej 

Publisher:   Milton Keynes UK : Springer, 2012 

Description:   196 tr. ; 21 cm 

ISBN:   9781493901821 

 

Ký hiệu:   741.6  N561 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 

Author:   George Omura, Brian C. Benton 

Publisher:   Indianapolis, Indiana : Autodesk 

Official Press/Sybex, 2017 

Description:   1048 tr. ; 24 cm 

ISBN:   978119386797 

 

 

 

 

 

Ký hiệu:   620.00420285536  G347 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

7 

 
 

 Movie story boards : The art of visualizing 

screeplays 

Author:   Fionnuala Halligan 

Publisher:   San Francisco : Chronicle Books, 2013 

Description: 240 tr. ; 29 cm   

ISBN:   9781452122199 

 

Ký hiệu:   741.600973  F517 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

8 

 
 

 The animator's survival kit 

Author:   Richard Williams 

Publisher:   New York : Farrar, Straus and Giroux, 

2009 

Description:   382 tr. ; 28 cm 

Edition: Expanded Edition 

ISBN:   9780865478978 

 

Ký hiệu:   778.5347  R511 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

9 

 
 

 Comics through time : A history of icons, idols, 

and ideas, Volume1: 1800 - 1960 

Author:   M. Keith Booker 

Publisher:  Santa Barbara, California : Greenwood, 

2014  

Description:   440 tr. ; 29 cm 

ISBN:   9780313397509 

 

Ký hiệu:   741.59  M111 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

10 

 
 

 Comics through time : A history of icons, idols, 

and ideas, Volume 2: 1960 - 1980 

Author:   M. Keith Booker 

Publisher:   Santa Barbara, California : 

Greenwood, 2014 

Description:   441 - 882 tr. ; 29 cm 

ISBN:   9780313397509 

 

Ký hiệu:   741.59  M111 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 
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Comics through time : A history of icons, idols, 

and ideas, Volume 3: 1980 - 1995 

Author:   M. Keith Booker 

Publisher:  Santa Barbara, California : Greenwood, 

2014  

Description:   884 - 1320 tr. ; 29 cm 

ISBN:   9780313397509 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu:   741.59  M111 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

12 

 
 

 Comics through time : A history of icons, idols, 

and ideas, Volume 4: 1995 - Present 

Author:   M. Keith Booker 

Publisher:   Santa Barbara, California : 

Greenwood, 2014 

Description:   1323 - 1921 tr. ; 29 cm 

ISBN:   9780313397509 

 

Ký hiệu:   741.59  M111 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

13 

 

 

 Creative character design 

Author:   Bryan Tillman 

Publisher:   Boca Raton : CRC Press, 2019 

Description:   224 tr. ; 28 cm 

ISBN:   9780815365396 

 

Ký hiệu:   741.58  B915 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

14 

 
 

 The visual language of comics : Introduction to 

the structure and cognition of sequential images 

Author:  Neil Cohn  

Publisher:   London : Bloomsbury Academic, 2013 

Description:   221 tr. ; 25 cm 

ISBN:   9781441181459 

 

Ký hiệu:   302.2019  N398 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

15 

 
 

 Pen & ink drawing : A simple guide 

Author:   Alphonso Dunn 

Publisher:   New Jersey : Three Minds Press, 2015 

Description:   165 tr. ; 28 cm 

ISBN:   9780997046533 

 

Ký hiệu:   741.26  A456 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



16 

 
 

 4 Essential keys to effective communication : In 

love, life, work - Anywhere! 

Author:   Bento C. Leal III 

Publisher:   Columbia, SC, 2019 

Description:   111 tr. ; 20 cm 

ISBN:   9781546581734 

 

Ký hiệu:   302.2071  B478 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 

 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 

45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải 

Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các 

hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng 

năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 
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